8.3.2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo của từng ngành, nghề
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC:
Ngành/nghề: Công nghệ ôtô, bảo trì & sửa chữa ôtô, công nghệ sơn ôtô
- Xưởng thực hành: Xưởng diezel

	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy chiếu Projector 3M-X30N (Mã 628)
	Bộ
	1
	

	2 
	Màn hình tương tác thông minh 86 inches Naicoboard
	Cái
	1
	

	3 
	Tủ đồ nghề ( Tủ dụng cụ)
	Cái
	1
	

	4 
	Bộ clê lực
	Bộ
	1
	

	5 
	Bộ mẫu vật liệu nghề ôtô
	Bộ
	1
	

	6 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống bôi trơn
	Cái
	1
	

	7 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel
	Cái
	1
	

	8 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống làm mát
	Cái
	1
	

	9 
	Dụng cụ đo áp suất nén  động cơ Diesel
	Cái
	1
	

	10 
	Dụng cụ đo áp suất nén  động cơ Diesel
	Cái
	1
	

	11 
	Dụng cụ kiểm tra két nước làm mát
	Cái
	1
	

	12 
	Động cơ Diesel 4 xylanh, 4 kỳ dùng bơm PE- hoạt động (Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm PE hoạt động)
	Cái
	1
	

	13 
	Động cơ Diesel 4 xylanh, 4 kỳ dùng bơm VE- hoạt động (Thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm VE.)
	Cái
	1
	

	14 
	Đồng hồ đo đường kính xilanh
	Cái
	1
	

	15 
	Đồng hồ đo đường kính xilanh
	Cái
	1
	

	16 
	Đồng hồ so điện tử + đế từ
	Cái
	1
	

	17 
	Giá cho tháo, lắp bơm cao áp
	Cái
	1
	

	18 
	Giá cho tháo, lắp vòi phun
	Cái
	1
	

	19 
	Máy chuẩn đoán
	Cái
	1
	

	20 
	Máy chuẩn đoán
	Cái
	1
	

	21 
	Máy chuẩn đoán điện động cơ
	Cái
	1
	

	22 
	Máy rà xu páp cầm tay
	Cái
	1
	

	23 
	Mô hình Động cơ Diesel Kia 1,25 tấn
	Cái
	1
	

	24 
	Mô hình Động cơ Diesel Kia 1,25 tấn
	Cái
	1
	

	25 
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	Cái
	1
	

	26 
	Mô hình ôtô động cơ Diesel truyền động cầu sau RWD (cắt bổ)
	Cái
	1
	

	27 
	PaLăng
	Cái
	1
	

	28 
	Panme
	Cái
	1
	

	29 
	Thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, vận hành động cơ Diesel dùng bơm PE Hyundai 2.5 trên giá xoay
	Cái
	1
	

	30 
	Thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, vận hành động cơ Diesel dùng bơm VE Hyundai 1.25 trên giá xoay
	Cái
	1
	

	31 
	Thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, vận hành động cơ Diesel dùng bơm VE Kia trên giá xoay
	Cái
	1
	

	32 
	Thiết bị đào tạo kỹ năng vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel dùng bơm CDI KIA, kết nối máy tính
	Cái
	1
	

	33 
	Thiết Bị đo góc đánh lửa sớm động cơ xăng và góc phun sớm động cơ Diesel
	Cái
	1
	

	34 
	Thiết Bị đo góc đánh lửa sớm động cơ xăng và góc phun sớm động cơ Diesel
	Cái
	1
	

	35 
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezen
	Cái
	1
	

	36 
	Thùng dụng cụ 165 chi tiết.  7 ngăn (2 ngăn lớn, 5 ngăn nhỏ)
	Cái
	1
	

	37 
	Thước đo góc vạn năng
	Cái
	1
	

	38 
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	Cái
	1
	

	39 
	Xe để chi tiết kiểu 3 tầng
	Cái
	1
	

	40 
	Bàn thực hành tháo lắp
	Cái
	1
	

	41 
	Bàn thực hành tháo lắp
	Cái
	1
	

	42 
	Máy khoan đứng EART
	Cái
	1
	

	43 
	Bộ tô vít đóng 15 chi tiết
	
	1
	

	44 
	Cle lực 203F
	Cái
	1
	

	45 
	Bơm cao áp VE chuyên dùng để tháo lắp.
	Cái
	1
	

	46 
	Bơm cao áp PE chuyên dùng để tháo lắp.
	Cái
	1
	

	47 
	Súng vặn ốc và khẩu vận hành bằng khí nén
	Cái
	1
	

	48 
	Đèn cân lửa ôtô +đo vòng  tua điện tử
	Cái
	1
	

	49 
	Dưỡng đo ren
	Cái
	1
	

	50 
	Đồng hồ vạn năng
	Cái
	1
	

	51 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	52 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	53 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	54 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	55 
	Tủ đựng đồ nghề
	Cái
	1
	

	56 
	Thiết bị kiểm tra kim phun nhiên liệu diesel 960PMC
	Cái
	1
	

	57 
	Thước cặp 200
	Cái
	1
	

	58 
	Thước panme đo ngoài 0 - 25mm
	Cái
	2
	

	59 
	Thước panme đo ngoài 25 - 50mm
	Cái
	2
	

	60 
	Thước panme đo ngoài 50 - 75mm
	Cái
	2
	

	61 
	Thước panme đo ngoài 75 - 100mm
	Cái
	2
	

	62 
	Thước panme đo trong 5 - 30mm
	Cái
	2
	

	63 
	Thước panme đo trong 25 - 50mm
	Cái
	2
	

	64 
	Thước panme đo trong 50 - 75mm
	Cái
	2
	

	65 
	Thước panme đo trong 75 - 100mm
	Cái
	2
	

	66 
	Thước căn lá
	Cái
	2
	

	67 
	Bảng trượt Mositech SS03
	Cái
	1
	

	68 
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	Cái
	1
	

	69 
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	Cái
	1
	

	70 
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	Cái
	1
	

	71 
	Căn lá
	Cái
	1
	

	72 
	Compa đo ngoài
	Cái
	1
	

	73 
	Com pa đo trong
	Cái
	1
	

	74 
	Cảo 3 chấu
	Cái
	1
	

	75 
	Thước cặp cơ
	Cái
	1
	

	76 
	Vam tháo ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm VE
	Cái
	1
	

	77 
	Vam tháo puli bơm cao áp
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng động cơ xăng
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Bộ tạo, giả lập xung tín hiệu cảm biến ô tô
	Bộ
	1
	

	2 
	Bộ tạo, giả lập xung tín hiệu cảm biến ô tô
	Bộ
	1
	

	3 
	Máy sạc bình ắc quy tích hợp hỗ trợ khởi động động cơ Startium 680E
	Cái
	1
	

	4 
	Màn hình tương tác thông minh 86 inches Naicoboard
	Cái
	1
	

	5 
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	Cái
	1
	

	6 
	Bàn máp đá Granit
	Cái
	1
	

	7 
	Bàn mát 450 x 650
	Cái
	1
	

	8 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	9 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	10 
	Bộ clê lực
	Bộ
	1
	

	11 
	Bộ dụng cụ cho tháo lọc dầu
	Bộ
	1
	

	12 
	Bộ dụng cụ tarô ren (45 chi tiết)
	Bộ
	1
	

	13 
	Bộ Giá đỡ cụm Piston thanh truyền chuyên dụng
	Bộ
	1
	

	14 
	Bộ kìm kẹp đầu dây điện
	Bộ
	1
	

	15 
	Bộ thiết bị đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ phun xăng, điều khiển phối khí thông minh iVTEC, kết nối máy tính
	Bộ
	1
	

	16 
	Bộ vam tháo sơ mi  xy lanh
	Bộ
	1
	

	17 
	Các bộ phận tháo dời của hệ thống phun xăng - đánh lửa điện tử   động cơ TOYOTA 3S-GDI.
	Cái
	1
	

	18 
	Các bộ phận tháo dời của hệ thống phun xăng - đánh lửa điện tử  xe Chevolet đời 2000-2010
	Cái
	1
	

	19 
	Các bộ phận tháo dời của hệ thống phun xăng - đánh lửa điện tử  xe Deawoo Lacetti đời 2004-2010
	Cái
	1
	

	20 
	Các bộ phận tháo dời của hệ thống phun xăng - đánh lửa điện tử  xe Ford đời 2003-2010
	Cái
	1
	

	21 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng
	Cái
	1
	

	22 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống phun xăng điện tử
	Cái
	1
	

	23 
	Compa lấy kích thước ngoài
	Cái
	1
	

	24 
	Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn
	Cái
	1
	

	25 
	Dụng cụ kiểm tra sức căng của dây đai
	Cái
	1
	

	26 
	Động  cơ toyota 5A FE phun xăng điện tử đa điểm
	Cái
	1
	

	27 
	Động cơ phun xăng đa điểm 4 xi lanh( kết nối với máy tính
	Cái
	1
	

	28 
	Động cơ Toyota chuyên dụng cho đào tạo dạy nghề nâng cao
	Cái
	1
	

	29 
	Động cơ xăng sử dụng Carbuarator hoạt động ổn định
	Cái
	1
	

	30 
	Đồng hồ đo đường kính xilanh
	Cái
	1
	

	31 
	Đồng hồ so điện tử + đế từ
	Cái
	1
	

	32 
	Giá chữ V
	Cái
	1
	

	33 
	Máy chuẩn đoán
	Cái
	1
	

	34 
	Máy chuẩn đoán
	Cái
	1
	

	35 
	Mô hình động cơ phun xăng điện tử đa điểm, đánh lửa trực tiếp có kết nối máy tính.
	Cái
	1
	

	36 
	MÔ HÌNH PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ Ford laser đời 2012
	Cái
	1
	

	37 
	Panme đo trong
	Cái
	1
	

	38 
	Panme đo trong
	Cái
	1
	

	39 
	Panme đo trong
	Cái
	1
	

	40 
	Panme đo trong
	Cái
	1
	

	41 
	Súng đo nhiệt độ (dùng cho kiểm tra van hằng nhiệt)
	Cái
	1
	

	42 
	Thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, vận hành động cơ phun xăng trực tiếp GDI Toyota 3S trên giá xoay
	Cái
	1
	

	43 
	Thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, vận hành động cơ xăng điều khiển điện tử có chia điện Toyota 5S trên giá xoay
	Cái
	1
	

	44 
	Thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp, vận hành động cơ xăng điều khiển điện tử, đánh lửa trực tiếp Toyota Camry 2AZ-FE 2004 trên giá xoay
	Cái
	1
	

	45 
	Thiết bị kiểm tra và thông rửa vòi phun động cơ xăng bằng sóng siêu âm
	Cái
	1
	

	46 
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng
	Cái
	1
	

	47 
	Thiết bị rửa chi tiết và xì khô khí nén
	Cái
	1
	

	48 
	Thước đo góc vạn năng
	Cái
	1
	

	49 
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	Cái
	1
	

	50 
	Tủ gỗ đựng đồ nghề
	Cái
	1
	

	51 
	Bình chữa cháy
	Cái
	1
	

	52 
	Bàn thực hành
	Cái
	1
	

	53 
	Kìm tháo xéc măng
	Cái
	1
	

	54 
	Tỷ trọng kế
	Cái
	1
	

	55 
	Thiết bị đo áp suất  nhiên liệu
	Cái
	1
	

	56 
	Dưỡng đo ren
	Cái
	1
	

	57 
	Căn lá
	Cái
	1
	

	58 
	Dụng cụ đo áp suất nén  động cơ xăng
	Cái
	1
	

	59 
	Thước thẳng gồm 4 chiếc
	Cái
	1
	

	60 
	Panme đo ngoài
	Cái
	1
	

	61 
	Ghế xếp chân Inox xi mặt nhựa
	Cái
	40
	

	62 
	Bàn gấp chân thép có hộc
	Cái
	20
	

	63 
	Bộ tuýp lục giác lớn 10-17
	Bộ
	1
	

	64 
	Đồng hồ đo áp suất
	Cái
	1
	

	65 
	Cảm biến bàn đạp ga
	Cái
	1
	

	66 
	Đồng hồ so+phụ tùng đo Mitutodfo
	Cái
	1
	

	67 
	Pa lăng  xích 1 tấn
	Cái
	1
	

	68 
	Súng vặn bulông bằng hơi
	Cái
	1
	

	69 
	Dụng cụ đo độ chân không
	Cái
	1
	

	70 
	Panme đo ngoài
	Cái
	1
	

	71 
	Panme đo ngoài
	Cái
	1
	

	72 
	Panme đo ngoài
	Cái
	1
	

	73 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	74 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	75 
	Đồng hồ vạn năng
	Cái
	1
	

	76 
	Khoan đứng phi 16
	Cái
	1
	

	77 
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	Cái
	1
	

	78 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	79 
	Bảng trượt Mositech SS03
	Cái
	1
	

	80 
	Tủ thuốc y tế nhôm kính 3 ngăn
	Cái
	1
	

	81 
	Compa lấy kích thước trong
	Cái
	1
	

	82 
	Bộ dụng cụ nhổ bulông
	Bộ
	1
	

	83 
	Dụng cụ nghe tiếng gõ máy
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng đồng sơn
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Bình tích khí nén 1000L
	Cái
	1
	

	2 
	Bộ búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò
	Bộ
	1
	

	3 
	Bộ lọc bụi sơn ECO-Filter bằng nước cho phòng sơn
	Bộ
	1
	

	4 
	Cabin Sơn thử màu (Buồng sơn tấm thử mầu)
	Cái
	1
	

	5 
	Cưa cầm tay hoạt động bằng khí nén
	Cái
	1
	

	6 
	Đèn so mầu chuẩn
	Cái
	1
	

	7 
	Giá treo dụng cụ đồ
	Cái
	1
	

	8 
	Giàn khuấy sơn gốc dầu (Giàn pha sơn vi tính)
	Cái
	1
	

	9 
	Hệ thống hút bụi trung tâm cho máy chà matit
	Cái
	1
	

	10 
	Hệ thống kéo nắn sửa chữa ô tô cho xe con và xe tải
	Cái
	1
	

	11 
	Khoan hơi đầu 1/2"
	Cái
	1
	

	12 
	Khoan tháo vết hàn bấm
	Cái
	1
	

	13 
	Máy chà matit khô - hút bụi di động
	Cái
	1
	

	14 
	Máy hàn rút Tôn sách tay 2 súng hàn
	Cái
	1
	

	15 
	Máy hàn rút Tôn sách tay 2 súng hàn
	Cái
	1
	

	16 
	Máy lọc nước
	Cái
	1
	

	17 
	Máy lọc nước
	Cái
	1
	

	18 
	Máy lọc nước
	Cái
	1
	

	19 
	Máy mài bằng đai
	Cái
	1
	

	20 
	Máy mài góc tam giác cầm tay hoạt động bằng khí nén
	Cái
	1
	

	21 
	Máy mài tác động kép hút bụi Ø125 mm
	Cái
	1
	

	22 
	Máy nén khí
	Cái
	1
	

	23 
	Máy rửa súng sơn
	Cái
	1
	

	24 
	Máy sấy dụng cụ
	Cái
	1
	

	25 
	Máy sấy tấm thử màu
	Cái
	1
	

	26 
	Phòng sơn ôtô đồng bộ
	Cái
	1
	

	27 
	Súng vặn ốc đầu 3/4"
	Cái
	1
	

	28 
	Thiết bị sấy sơn bằng hồng ngoại
	Cái
	1
	

	29 
	Vam thủy lực 4 tấn
	Cái
	1
	

	30 
	Máy mài giấy nhám nhỏ tác động đơn
	Cái
	1
	

	31 
	Máy đánh bóng phớt lông cừu
	Cái
	1
	

	32 
	Súng phun keo dán kính
	Cái
	1
	

	33 
	Máy đánh bóng phớt lông cừu
	Cái
	1
	

	34 
	Súng sấy nóng
	Cái
	1
	

	35 
	Bộ búa 3 chiếc săt/Cao su, khay hựa cho thùng đồ
	Bộ
	3
	

	36 
	Bộ búa 3 chiếc săt/Cao su, khay hựa cho thùng đồ
	Bộ
	3
	

	37 
	Bộ đe tay 7 chiếc chuyên làm đồng
	Bộ
	1
	

	38 
	Bộ đe tay 7 chiếc chuyên làm đồng
	Bộ
	1
	

	39 
	Bộ đe tay 7 chiếc chuyên làm đồng
	Bộ
	1
	

	40 
	Bộ đe tay 7 chiếc chuyên làm đồng
	Bộ
	1
	

	41 
	Máy khoan
	Cái
	1
	

	42 
	Máy cắt và mài tay
	Cái
	1
	

	43 
	Bộ dây hơi thu dây tự động 15m
	
	2
	

	44 
	Dụng cụ gò thân vỏ xe
	Cái
	3
	

	45 
	Máy hàn cắt gió đá (Mã 626)
	Cái
	1
	

	46 
	Kéo cắt tôn
	Cái
	1
	

	47 
	Bộ kìm kẹp sửa chữa khung 6 chiếc
	Bộ
	1
	

	48 
	Mặt nạ sơn 3M
	Cái
	2
	

	49 
	Súng bắn đinh tán (đinh rút) (Mã 627)
	Cái
	1
	

	50 
	Súng phun sơn lót
	Cái
	6
	

	51 
	Súng phun sơn lớp ngoài
	Cái
	7
	

	52 
	Bộ tay nắm tháo lắp kính3
	Bộ
	2
	


- Xưởng thực hành: Xưởng hàn-nguội
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Bộ hàn gió đá
	Bộ
	1
	

	2 
	Máy khoan bàn.
	Cái
	1
	

	3 
	Máy hàn  Mig 210
	Cái
	1
	

	4 
	Máy hàn  Mig-210
	Cái
	1
	

	5 
	Máy hàn hồ quang miller Gold Send 160i
	Cái
	1
	

	6 
	Máy hàn Tri Ton 160 DC
	Cái
	1
	

	7 
	Máy hàn điểm
	Cái
	1
	

	8 
	Máy nén khí
	Cái
	1
	

	9 
	Máy hàn điện
	Cái
	1
	

	10 
	Bộ hàn cắt gío đá
	Bộ
	1
	

	11 
	Bình khí Argon
	Cái
	1
	

	12 
	Bàn thực tập
	Cái
	1
	

	13 
	Bàn thực hành có hộc 2m
	Cái
	1
	

	14 
	Bàn thực tập gỗ để êtô 2 x0.6 x8m
	Cái
	4
	

	15 
	Bàn thực tập
	Cái
	1
	

	16 
	Tủ gỗ đựng đồ nghề
	Cái
	1
	

	17 
	Máy khoan  điện cầm tay
	Cái
	1
	

	18 
	Thước Palme
	Cái
	1
	

	19 
	Máy khoan đứng
	Cái
	2
	

	20 
	Khoan đứng
	Cái
	1
	

	21 
	Máy hàn điện
	Cái
	1
	

	22 
	Máy mài hai đá
	Cái
	1
	

	23 
	Đe gò 50kg
	Cái
	2
	

	24 
	Đe thuyền 50kg
	Cái
	2
	

	25 
	Bình chữa cháy
	Cái
	1
	

	26 
	Búa nguội 0,5 kg
	Cái
	1
	

	27 
	Búa nguội 3 kg
	Cái
	1
	

	28 
	Kéo cần (đa năng) 071
	Cái
	1
	



- Xưởng thực hành: Xưởng khung gầm
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Giá treo tường cho quạt
	Cái
	1
	

	2 
	Hộp giảm ồn cho quạt
	Cái
	1
	

	3 
	Nắp chắn cho mô tơ điện của quạt
	Cái
	1
	

	4 
	Quạt hút trung tâm cho 5 khoang hoạt động đồng thời.
	Cái
	1
	

	5 
	Máy chiếu Projector 3M-X30 (FOA005121)(Tphu xưởng Kgam oto Th Hoàng)
	Cái
	1
	

	6 
	Máy chiếu đa năng
	Cái
	1
	

	7 
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	Cái
	1
	

	8 
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	Cái
	1
	

	9 
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	Cái
	1
	

	10 
	Mô hình Xe  49H 0903.
	Cái
	1
	

	11 
	Mô hình Xe 49B  0581
	Cái
	1
	

	12 
	Cầu nâng 2 trụ thủy lực
	Cái
	1
	

	13 
	Máy sạc Đề
	Cái
	1
	

	14 
	Mô hình hệ thống phanh ABS
	Cái
	1
	

	15 
	Mô hình Hệ thống phanh trợ lực chân không
	Cái
	1
	

	16 
	Hộp số tự động hiệu Ford (chuyên dùng để tháo lắp)
	Cái
	1
	

	17 
	Hộp số tự động hiệu Huyndai (chuyên dùng để tháo lắp)
	Cái
	1
	

	18 
	Hộp số tự động hiệu Mitshubishi (chuyên dùng để tháo lắp)
	Cái
	1
	

	19 
	Mô hình Hệ  thống   phanh dầu trợ lực khí nén - phanh trống.
	Cái
	1
	

	20 
	Thiết bị đo góc đặt bánh xe
	Cái
	1
	

	21 
	Bộ treo + lái tổng hợp (cho tháo, lắp)
	Cái
	1
	

	22 
	Cẩu móc động cơ
	Cái
	1
	

	23 
	Dụng cụ kiểm tra độ dơ vô năng lái
	Cái
	1
	

	24 
	Giá chữ V
	Cái
	1
	

	25 
	Giá đỡ hộp số, cầu xe
	Cái
	1
	

	26 
	Hệ thống phanh khí nén
	Cái
	1
	

	27 
	Mô hình hệ thống phanh chống bó cứng bánh xe (ABS) loại điều khiển 4 kênh độc lập cho 4 bánh xe
	Cái
	1
	

	28 
	Thiết bị hút dầu thải dùng khí nén
	Cái
	1
	

	29 
	Thiết bị xả khí hệ thống phanh dầu
	Cái
	1
	

	30 
	Xe để chi tiết
	Cái
	1
	

	31 
	Bộ clê lực
	Bộ
	1
	

	32 
	Bộ treo + lái tổng hợp (cho tháo, lắp) (Mô hình)
	Bộ
	1
	

	33 
	Hệ thống phanh dầu (Mô hình)
	Cái
	1
	

	34 
	Hệ thống truyền lực (cho tháo, lắp) (Mô hình)
	Cái
	1
	

	35 
	Hệ thống truyền lực (cho tháo, lắp) (Mô hình)
	Cái
	1
	

	36 
	Kích cá sấu
	Cái
	1
	

	37 
	Máy ép thuỷ lực
	Cái
	1
	

	38 
	Vam Chuyên Dụng
	Cái
	1
	

	39 
	Vam tháo lò xo giảm sóc
	Cái
	1
	

	40 
	Xe để chi tiết
	Cái
	1
	

	41 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Cái
	1
	

	42 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Cái
	1
	

	43 
	Bộ dụng cụ đo
	Bộ
	1
	

	44 
	Bộ dụng cụ nguội
	Bộ
	1
	

	45 
	Bộ Súng phun sơn
	Bộ
	1
	

	46 
	Bộ Súng phun sơn
	Bộ
	1
	

	47 
	Bộ Súng phun sơn
	Bộ
	1
	

	48 
	Bộ Súng phun sơn
	Bộ
	1
	

	49 
	Bộ Súng phun sơn
	Bộ
	1
	

	50 
	Bộ Súng phun sơn
	Bộ
	1
	

	51 
	Bộ trang bị cứu thương
	Bộ
	1
	

	52 
	Bơm mỡ bằng khí nén
	Bộ
	1
	

	53 
	Bơm mỡ bằng tay
	Bộ
	1
	

	54 
	Cầu nâng 4 trụ cho kiểm tra góc đặt bánh xe
	Cái
	1
	

	55 
	Giá đỡ ba đờ xốc
	Cái
	1
	

	56 
	Giá đỡ cửa xe và nắp capô
	Cái
	1
	

	57 
	Giá đỡ kính chắn gió
	Cái
	1
	

	58 
	Hệ thống kiểm tra góc đặt bánh xe bằng máy tính
	Cái
	1
	

	59 
	Máy khoan bàn
	Cái
	1
	

	60 
	Máy kiểm tra và kéo nắn tay biên
	Cái
	1
	

	61 
	Máy mài bánh đà và ly hợp
	Cái
	1
	

	62 
	Máy mài guốc phanh, má phanh
	Cái
	1
	

	63 
	Máy ra vào lốp loại không săm và có săm cho các xe du lịch
	Cái
	1
	

	64 
	Máy rửa xe áp suất cao 2 chế độ nóng lạnh
	Cái
	1
	

	65 
	Máy tán rive má phanh
	Cái
	1
	

	66 
	Mô hình Xe ô tô phun dầu điện tử
	Cái
	1
	

	67 
	Mô hình Xe ô tô sử dụng hệ thống phun xăng điện tử
	Cái
	1
	

	68 
	Thiết bị bơm dầu cầu
	Cái
	1
	

	69 
	Thiết bị cân bằng động bánh xe (dùng cho các loại xe du lịch+tải nhẹ)
	Cái
	1
	

	70 
	Thiết bị doa bề mặt xie
	Cái
	1
	

	71 
	Thiết Bị Kiểm tra đèn pha
	Cái
	1
	

	72 
	Thiết bị kiểm tra phanh xe con và xe tải nhẹ (Băng thử phanh)
	Cái
	1
	

	73 
	Thiết bị láng sửa chữa đĩa phanh trên xe không cần tháo đĩa phanh ra khỏi xe
	Cái
	1
	

	74 
	Thiết bị thay dầu hộp số tự động
	Cái
	1
	

	75 
	Giá chữ V
	Cái
	1
	

	76 
	Ắc chống rung động cho quạt
	Cái
	1
	

	77 
	Cuộn ống thu hoạt động mô tơ điện
	Cái
	1
	

	78 
	Đầu chụp pô cho ống xả đơn có kìm kẹp
	Cái
	1
	

	79 
	Đầu chụp pô ô van cho ống xả đôi có kẹp
	Cái
	1
	

	80 
	Động cơ Toyota 2AZ-FE đặt trên giá xoay dùng cho tháo lắp cơ khí động cơ
	Cái
	1
	

	81 
	Động cơ Toyota 2AZ-FE đặt trên giá xoay dùng cho tháo lắp cơ khí động cơ
	Cái
	1
	

	82 
	Hộp 2dây đôi khí+Điện kết hợp
	Cái
	1
	

	83 
	Hộp 3 dây đôi khí+Điện kết hợp
	Cái
	1
	

	84 
	Mô hình động cơ Toyota 2AZ-FE
	Cái
	1
	

	85 
	2021.Hệ thống lái (Mã 1332)
	Cái
	1
	

	86 
	2021.Hệ thống lái (Mã 1333)
	Cái
	1
	

	87 
	2021.Hệ thống phanh (Mã 1334)
	Cái
	1
	

	88 
	2021.Hệ thống phanh (Mã 1335)
	Cái
	1
	

	89 
	Mô hình hệ thống phanh khí nén đầy đủ các bộ phận chính
	Cái
	1
	

	90 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	91 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	92 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	93 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	94 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	95 
	Bàn nguội thực hành mặt Inox
	Cái
	1
	

	96 
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính và lock cửa Toyota
	Cái
	1
	

	97 
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính và lock cửa Toyota
	Cái
	1
	

	98 
	Mô hình hệ thống phanh khí nén
	Cái
	1
	

	99 
	Mô hình hệ thống phanh khí nén
	Cái
	1
	

	100 
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực
	Cái
	1
	

	101 
	Mô hình treo độc lập
	Cái
	1
	

	102 
	Mô hình treo độc lập
	Cái
	1
	

	103 
	Hộp số dọc
	Cái
	1
	

	104 
	Hộp số dọc
	Cái
	1
	

	105 
	Máy chẩn đoán lỗi ô tô
	Cái
	1
	

	106 
	Mô hình hệ thống lái thủy lực
	Cái
	1
	

	107 
	Màn chiếu (Phông) (Mã 629)
	Cái
	1
	

	108 
	Màn chiếu (Phông) (SC th Toàn)
	Cái
	1
	

	109 
	Mô hình hoàn  chỉnh Toyota (2y mã số CDK 1+ cơ động TOYOTA+ĐC xăng 89-92)
	Cái
	3
	

	110 
	Cảo ép lò xo phụt nhún
	Cái
	2
	

	111 
	Kích cá sấu 3 tấn
	Cái
	1
	

	112 
	Bàn thực hành
	Cái
	2
	

	113 
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	

	114 
	Kích con đội thủy lực
	Cái
	1
	

	115 
	Máy đánh bóng sơn dùng khí nén
	Cái
	1
	

	116 
	Máy đánh bóng sơn dùng khí nén
	Cái
	1
	

	117 
	Máy đánh bóng sơn dùng khí nén
	Cái
	1
	

	118 
	Bộ vam tháo rôtuyn
	Bộ
	1
	

	119 
	Máy mài góc tam giác dùng khí nén
	Cái
	1
	

	120 
	Máy mài góc tam giác dùng khí nén
	Cái
	1
	

	121 
	Máy mài góc tam giác dùng khí nén
	Cái
	1
	

	122 
	Máy mài dây dùng khí nén
	Cái
	1
	

	123 
	Máy mài dây dùng khí nén
	Cái
	1
	

	124 
	Máy mài dây dùng khí nén
	Cái
	1
	

	125 
	Máy khoan điện
	Cái
	1
	

	126 
	Vam tháo vô lăng
	Cái
	1
	

	127 
	Thiết Bị Đo Áp Suất Dầu Trợ Lực Lái
	Cái
	1
	

	128 
	Thiết Bị Đo Áp Suất Dầu Trợ Lực Lái
	Cái
	1
	

	129 
	Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh
	Cái
	1
	

	130 
	Đồng hồ đo áp suất khí nén
	Cái
	1
	

	131 
	Kệ máy dụng cụ
	Cái
	3
	

	132 
	Thước đo độ chụm bánh xe
	Cái
	1
	

	133 
	Bàn thực tập
	Cái
	1
	

	134 
	Thước đo độ sâu ta lông lốp (thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh)
	Cái
	1
	

	135 
	Bình chữa cháy
	Cái
	1
	

	136 
	Bộ dụng cụ chuyên dùng tháo, lắp hộp số tự động.
	Cái
	1
	

	137 
	Bộ Clê tháo lắp tuy ô chuyên dụng
	Bộ
	1
	

	138 
	Đồ bảo hộ lao động
	Bộ
	19
	

	139 
	Bộ dụng cụ nhổ bulông
	Bộ
	1
	

	140 
	Hộp số tự động dùng trên ô tô Toyota (5 cái)
	Cái
	1
	

	141 
	2021.Hộp số sàn ô tô (Mã 1268,1269)
	Cái
	2
	

	142 
	2021.Hộp số tự động (Mã 1266,1267)
	Cái
	2
	

	143 
	2021.Hệ thống treo độc lập (Mã 1331)
	Cái
	1
	

	144 
	Bộ kìm chuyên dụng cho tháo lắp hệ thống phanh
	Bộ
	1
	

	145 
	Mễ kê ô tô
	Cái
	1
	

	146 
	Vam ép Piston phanh
	Cái
	1
	

	147 
	Vam máy ở đầu trục bánh xe
	Cái
	1
	



- Xưởng thực hành: Xưởng kỹ thuật chung
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy chiếu - màn chiếu 3 chân
	Bộ
	1
	

	2 
	Bàn ghế học sinh ba chỗ chân sắt
	Bộ
	15
	



- Xưởng thực hành: Xưởng tiện khoa CKĐL
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy bào 650
	Cái
	1
	

	2 
	Máy tiện T14B
	Cái
	1
	

	3 
	Máy phay F250 x 900 đứng
	Cái
	1
	

	4 
	Máy khoan bàn.
	Cái
	1
	

	5 
	Máy mài.
	Cái
	1
	

	6 
	Máy phay CONCEPT Mill 105 + kết nối máy tính
	Cái
	1
	

	7 
	Máy phay.
	Cái
	1
	

	8 
	Máy tiện CNC. CONCEPT TURN 105 + kết nối máy tính
	Cái
	1
	

	9 
	Máy tiện CNC. CONCEPT TURN 55 kết nối máy tính
	Cái
	1
	

	10 
	Máy tiện.
	Cái
	1
	

	11 
	Máy tiện.
	Cái
	1
	

	12 
	Máy tiện.
	Cái
	1
	

	13 
	Bảng mô hình  có gắn các linh kiện điện tử
	Cái
	1
	

	14 
	Bộ khớp nối, trục truyền và ổ đỡ
	Bộ
	1
	

	15 
	Bộ mối ghép ren-then-then hoa
	Bộ
	1
	

	16 
	Chi tiết mẫu
	Bộ
	1
	

	17 
	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động quay
	Cái
	1
	

	18 
	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay
	Cái
	1
	

	19 
	Mô hình cắt bổ chi tiết
	Cái
	1
	

	20 
	Mô hình hệ thống truyền động bằng khí
	Cái
	1
	

	21 
	Vật thể mẫu
	Cái
	1
	

	22 
	Ampe kềm
	Cái
	1
	

	23 
	Đe gò 30kg
	Cái
	1
	

	24 
	Đe gò 30kg
	Cái
	1
	

	25 
	Palmer đo ngoài 1bộ 3 cây
	Cái
	1
	

	26 
	Palmer đo ngoài
	Cái
	3
	

	27 
	Bảng đen
	Cái
	1
	

	28 
	Ê tô máy bào có tay vặn(Gắn trên máy bào )
	Cái
	1
	

	29 
	Mâm cập 4 chấu máy tiện (Gắn  trên máy tiện )
	Cái
	1
	

	30 
	Máy cưa cần
	Cái
	2
	

	31 
	Bàn thực hành
	Cái
	2
	

	32 
	Bình chửa cháy
	Cái
	1
	

	33 
	Đầu cặp dao phay (2 bộ )
	Cái
	2
	

	34 
	Đồng hồ vạn năng ( Vom)
	Cái
	2
	

	35 
	Mũi chống tâm cố định
	Cái
	2
	

	36 
	Mũi chống tâm quay
	Cái
	1
	

	37 
	Máy nén khí
	Cái
	1
	


- Xưởng thực hành: Xưởng trang bị điện (F1,F2,F3)
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy sạc bình ắc quy tích hợp hỗ trợ khởi động động cơ Startium 680E
	Cái
	1
	

	2 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống điều hòa
	Cái
	1
	

	3 
	Mô hình hệ thống đánh lửa ESA có bộ chia điện
	Cái
	1
	

	4 
	Mô hình hệ thống đánh lửa ESA không bộ chia điện
	Cái
	1
	

	5 
	Mô hình hệ thống điều hòa thông thường
	Cái
	1
	

	6 
	Mô hình hệ thống điều hòa thông thường
	Cái
	1
	

	7 
	Mô hình hệ thống điều hòa tự động
	Cái
	1
	

	8 
	Module hệ thống đánh lửa có tiếp điểm
	Cái
	1
	

	9 
	Mô hình gạt mưa rửa kính Toyota
	Cái
	1
	

	10 
	Mô hình gạt mưa rửa kính Toyota
	Cái
	1
	

	11 
	Đồng hồ đo điện đa năng (VOM)
	Cái
	8
	

	12 
	Bàn ghế giáo viên gỗ ghép (Bàn mã 315, ghế mã  316)
	Cái
	1
	

	13 
	Bàn ghế học sinh 3 chỗ chân sắt (1.8x0.45x0.8) Mã 325-330
	Cái
	6
	

	14 
	Bàn giáo viên gỗ ghép
	Cái
	1
	

	15 
	Bàn ghế học sinh 3 chỗ chân sắt
	Cái
	13
	

	16 
	Tủ Sắt 3 ngăn
	Cái
	1
	

	17 
	Bảng chống loá hàn quốc
	Cái
	1
	

	18 
	Bàn thực hành Gỗ sao thồi PU (Mã 542,737)
	Cái
	2
	

	19 
	Bình chữa cháy
	Cái
	7
	

	20 
	Ắc quy Delkor
	Cái
	1
	

	21 
	Bình ắc quy (loại khô)
	Cái
	12
	

	22 
	Bình ắc quy khô GS
	Cái
	1
	

	23 
	2021.Đồng hồ đo ga lạnh (Mã 1265)
	Cái
	1
	

	24 
	2021.Dàn nóng (Mã 1270, 1271)
	Cái
	2
	

	25 
	Khay dựng thiết bị inox
	Cái
	20
	

	26 
	Kích bình ô tô Suoer
	Cái
	5
	

	27 
	2021.Lốc lạnh (Mã 1272,1273)
	Cái
	2
	


- Xưởng thực hành: Xưởng trang bị điện-CK
	STT 
	Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1 
	Máy Chiếu
	Cái
	1
	

	2 
	Tủ dụng cụ chuyên dùng
	Cái
	1
	

	3 
	Mô hình hệ thống nâng -hạ kính cửa sổ và lock cửa
	Cái
	1
	

	4 
	Mô hình tổng thành hệ  thống điện  ô tô đời mới Inova
	Cái
	1
	

	5 
	Mô hình hệ thống đánh lửa sử dụng hộp ECU Daewo
	Cái
	1
	

	6 
	Mô hình hệ thống đánh lửa sử dụng hộp ECU Honda
	Cái
	1
	

	7 
	Mô hình hệ thống đánh lửa sử dụng hộp ECU Mazda
	Cái
	1
	

	8 
	Mô hình hệ thống đánh lửa sử dụng hộp ECU Nissan
	Cái
	1
	

	9 
	Mô hình hệ thống đánh lửa sử dụng hộp ECU Toyota
	Cái
	1
	

	10 
	Thùng dụng cụ 165 chi tiết.  7 ngăn (2 ngăn lớn, 5 ngăn nhỏ)
	Cái
	1
	

	11 
	MÔ HÌNH TỔNG THÀNH TRANG BỊ ĐIỆN Ô TÔ (Gồm 5 phần)
	Cái
	1
	

	12 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống khởi động và đánh lửa
	Cái
	1
	

	13 
	Máy kiểm tra ắc quy
	Cái
	1
	

	14 
	Máy làm sạch/kiểm tra bugi
	Cái
	1
	

	15 
	Mô hình hệ thống đánh lửa bằng điện tử có tiếp điểm
	Cái
	1
	

	16 
	Mô hình hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm có rô to
	Cái
	1
	

	17 
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	Cái
	1
	

	18 
	Thiết bị kiểm tra máy phát, máy khởi động
	Cái
	1
	

	19 
	Các bộ phận của hệ thống điện ô tô
	Cái
	1
	

	20 
	Các bộ phận tháo rời của hệ thống khởi động và đánh lửa
	Cái
	1
	

	21 
	Thước cặp cơ
	Cái
	1
	

	22 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	23 
	Tủ đựng tư trang cá nhân
	Cái
	1
	

	24 
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	Cái
	1
	

	25 
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	Cái
	1
	

	26 
	Tỷ trọng kế
	Cái
	1
	

	27 
	Bộ tô vít đóng
	Cái
	1
	

	28 
	Đồng hồ vạn năng
	Cái
	1
	

	29 
	Đồng hồ vạn năng
	Cái
	1
	

	30 
	Đồng hồ vạn năng
	Cái
	1
	











